
  

                 

 Ỉ   ĐỒ G    P 

Bản án số: 298/2019/DS-PT 

Ngày: 13-9-2019 

V/v tranh chấp quyền sử dụng đất 

CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VIỆ    M 

     Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 
 

  

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VIỆ    M 

TÒA              Ỉ   ĐỒ G    P  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Ông Nguy n Ng c V ng. 

Ông Nguy n Tấn Tặng 

Ông Sỹ Danh Đ t. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguy n Bảo Quốc - Thư ký Tòa án nhân dân 

t nh Đ ng Tháp. 

-   i  i n  i n Ki m   t nh n   n t nh  ồng Th p: Ông Nguy n Bình 

Thành -  i m sát vi n tham gia phiên tòa. 

Trong ngày 13/9/2019 t i trụ s  Tòa án nhân dân t nh Đ ng Tháp xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 326/2019/TLPT-DS ngày 16 tháng 7 năm 

2019 về việc tranh chấp quyền sử dụng đất;  

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 26/2019/DS-ST ngày 25/6/2019 của Tòa 

án nhân dân huyện C bị kháng cáo, kháng nghị. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 304/2019/QĐ-PT 

ngày 05 tháng 8 năm 2019, giữa các đương sự: 

1. Nguy n đơn: Ông Trần Thiện  , sinh năm 1972; địa ch :  Ấp T, xã N, 

huyện C, t nh Đ ng Tháp. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn:  

Bà Đoàn Thị Ng c D, sinh năm 1974; địa ch :  Ấp T, xã N, huyện C, t nh 

Đ ng Tháp. (có mặt).  

Bà Võ Thị Băng G, sinh năm 1957, địa ch :  hóm T, thị trấn M, huyện L, 

t nh Đ ng Tháp (có mặt).  
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2. Bị đơn: 

2.1. Bà L  Thị G, sinh năm 1958; 

2.2. Ông L  Văn V, sinh năm 1960; 

Cùng địa ch : Ấp T, xã N, huyện C, t nh Đ ng Tháp. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà G, ông V: Ông Hứa Văn Đ, sinh 

năm 1967; địa ch : Ấp  , xã T, thành phố S, t nh Đ ng Tháp. (có mặt) 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà G: Luật sư H  Thị Xuân H 

– Văn phòng Luật sư H - thuộc Đoàn Luật sư t nh Đ ng Tháp (Có mặt).  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

3.1. Ông Trần Văn C, sinh năm 1957; 

3.2. Bà Nguy n Thị Ng c T, sinh năm 1963; 

3.3. Anh Trần Văn T, sinh năm 1984; 

3.4. Chị Trần Thị D, sinh năm 1981; 

Cùng địa ch : Ấp T, xã N, huyện C, t nh Đ ng Tháp. 

3.5. Chị Trần Thị H, sinh năm 1987; địa ch :  hu phố M, thị trấn H, 

huyện M, Thành phố H  Chí Minh. 

3.6. Bà L  Thị Lệ H, sinh năm 1965; địa ch : Ấp T, xã N, huyện C, t nh 

Đ ng Tháp. 

3.7. Bà Lê Minh N, sinh năm 1956; địa ch : Ấp H, xã V, huyện C, t nh An 

Giang. 

3.8. Chị Nguy n Thanh T, sinh năm 1980; địa ch : Ấp T, xã N, huyện C, 

t nh Đ ng Tháp. 

3.9. Chị L  Nguy n Huyền T, sinh năm 1998; địa ch : Ấp T, xã N, huyện 

C, t nh Đ ng Tháp.  

Người đại diện theo ủy quyền của ông C, bà T, anh T, chị D, chị H, bà H, 

bà N, chị T, chị Huyền T:  Ông Hứa Văn Đ, sinh năm 1967; địa ch : Ấp K, xã T, 

thành phố S, t nh Đ ng Tháp. 

3.10. Ủy ban nhân dân huyện C, t nh Đ ng Tháp. 

Người đ i diện theo pháp luật: Ông Ph m Tấn X – Chức vụ: Chủ tịch (có 

đơn đề nghị xét xử vắng mặt) 

4. Người kháng cáo: Bà L  Thị G, ông L  Văn V - Là bị đơn trong vụ 

án.  
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5.  háng nghị: Viện trư ng Viện ki m sát nhân dân huyện C. 

 ỘI  U G VỤ   :  

- Chị Đoàn Thị Ngọc D đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày:  

Ngu n gốc phần đất tranh chấp là của ông nội của anh   (cụ Trần Văn 

Q) đ  l i. Năm 1994, cha anh   là ông Trần Văn T k  khai, đăng ký và được 

Ủy ban nhân dân huyện C cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), số 

vào sổ 02857/QSDĐ/B3 ngày 14-9-1994, tổng diện tích 46.807m
2
, g m nhiều 

thửa, trong đó có thửa 595, tờ bản đ  số 1, diện tích 1.500m
2
.  

Ngày 28-01-2005, ông T chết. Ngày 16-5-2005 anh K nhận thừa kế 

quyền sử dụng đất của ông T. Trong năm 2005, gia đình anh K có thỏa thuận 

đổi 1.000m
2
 đất với Tr m Thủy sản huyện C, n n thửa số 595, tờ bản đ  1, 

diện tích còn l i là 531m
2
, giấy chứng nhận QSDĐ do anh K đứng t n, số vào 

sổ H00248 cấp ngày 15-6-2005. 

Tr n diện tích đất này, trước đây cụ Q có cho cụ L cất nhà  , do cụ L 

làm công nhân cho lò g ch P của gia đình anh K, diện tích   nhờ là khoảng 

50m
2
, giao kết khi không còn làm công nhân nữa thì phải trả l i đất (cho   nhờ 

có điều kiện). Thời gian sử dụng đất, cụ L có lấn chiếm th m và xây th m một 

căn nhà cho con là L  Thị G (g i là bà G đ  phân biệt với bà Võ Thị Băng G) 

ra   ri ng (tr n diện tích đất khoảng 100m
2
). Đến năm 2009, cụ L chết thì căn 

nhà và đất của cụ L do ông V quản lý, sử dụng cho đến nay.  

Năm 2008, bà G, cụ L sửa chữa, xây dựng l i nhà, anh K tranh chấp và có 

báo chính quyền địa phương lập bi n bản, đình ch  việc xây dựng. Cụ L, bà G xin 

tiếp tục xây dựng và cam kết: Nếu Tòa án buộc di dời, thì gia đình sẽ tự tháo dỡ, 

không y u cầu b i thường. 

Qua đo đ c thực tế, phần đất hiện bà G đang sử dụng diện tích 172,3m
2
; 

ông V đang sử dụng diện tích 295,4m
2
. 

Do đó, anh K y u cầu:  

- Bà G và những người trong hộ phải tháo d , di dời tài sản tr n đất trả 

l i diện tích 172,3m
2
 th  hiện t i các mốc 1, 2, B, C, M, 6, 7, 8, 9, A, 12, 1 theo 

Trích đo hiện tr ng đất tranh chấp ngày 12-4-2017 của Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai huyện C, thuộc một phần thửa 595, tờ bản đ  01 cho anh K 

được quyền quản lý, sử dụng. 
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- Ông V và những người trong hộ, phải tháo d , di dời tài sản trả l i diện 

tích đất 295,4m
2
 th  hiện t i các mốc 2, 3, 4, 5, N, 6, M, C, B, 2 theo Trích đo 

hiện tr ng đất tranh chấp ngày 12-4-2017 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai huyện C, thuộc một phần thửa 595, tờ bản đ  01 cho anh K được quyền 

quản lý, sử dụng. 

Anh K tự nguyện hỗ trợ cho các hộ như sau: 

- Hộ bà G: 

01 nền nhà diện tích 63m
2 
th  hiện t i các mốc 1-2-3-4-1 t i thửa 48, tờ 

bản đ  23, t i ấp T, xã N, huyện C, theo Trích đo hiện tr ng đất ngày 23-8-

2018 (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do anh K đứng t n); 

Chi phí di dời 30.000.000 đ ng; 

Chi phí san lắp 9.000.000 đ ng; 

Chi phí sử dụng đất nền nhà t i thửa 48 (nếu di dời) là 15.000.000 đ ng; 

B i thường toàn bộ giá trị tài sản tr n đất theo Bi n bản định giá tài sản 

ngày 20-7-2017 của Hội đ ng định giá là 70.000.000 đ ng (tính số tròn). 

Tổng cộng: 124.000.000 đ ng. 

- Hộ ông V: 

01 nền nhà diện tích 62m
2 
th  hiện t i các mốc 4-3-7-6-5-4 t i thửa 48, 

tờ bản đ  23, t a l c t i ấp T, xã N, huyện C, theo Trích đo hiện tr ng đất ngày 

23-8-2018 (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do anh K đứng t n); 

Chi phí di dời 30.000.000 đ ng; 

Chi phí san lắp 6.000.000 đ ng; 

Chi phí sử dụng đất nền nhà t i thửa 48 (nếu di dời) là 15.000.000 đ ng; 

B i thường toàn bộ giá trị tài sản tr n đất theo Bi n bản định giá tài sản 

ngày 20-7-2017 của Hội đ ng định giá là 25.000.000 đ ng (tính số tròn). 

Tổng cộng: 76.000.000 đ ng. 

Trường hợp bà G, ông V không đ ng ý nhận nền nhà thì anh K đ ng ý 

hỗ trợ cho bà G, ông V mỗi hộ số tiền 50.000.000 đ ng (giá trị nền nhà.) 

- Ông Hứa Văn Đ, đại diện theo ủy quyền của các bị đơn, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phía bị đơn trình bày:  
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Bà G, ông V thừa nhận ngu n gốc đất tranh chấp thửa 595 là của cụ Q. 

Từ trước 1955, cụ Q có cho bà Ngo i của bà G, ông V là cụ Nguy n Thị N   

nhờ do cụ N có làm công nhân t i lò g ch của cụ Q. Thời đi m đó, ch  là đất là 

ao, hầm diện tích khoảng 400m
2
. Sau khi cụ N mất, cụ L (mẹ bà G, ông V) tiếp 

tục sử dụng. Năm 1975, bà G kết hôn n n cụ L có cho bà G phần đất liền kề đ  

cất nhà   ri ng diện tích khoảng 136m
2
, phần cụ L sử dụng diện tích khoảng 

187m
2
. Tháng 02/2013, cụ L chết, nhà đất đ  l i cho ông V quản lý, sử dụng. 

Gia đình bà G, ông V đã sử dụng phần đất này tr n 50 năm.  

Khi cụ Q còn sống, không có tranh chấp với cụ N, cụ L. Đến khi cụ Q 

chết thì ông T tranh chấp. Năm 2005 ông T chết thì vợ ông T là Cao Hữu H và 

con là Trần Thiện   tranh chấp đòi l i phần đất mà gia đình cụ L sử dụng. 

Nay bà G, ông V và những người trong hộ phía bị đơn không đ ng ý 

toàn bộ y u cầu kh i kiện của nguy n đơn và có y u cầu: 

 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  thửa 595, tờ bản đ  số 01 đã 

cấp cho anh K ngày 15-6-2005. 

Công nhận cho bà G được tiếp tục quản lý, sử dụng phần diện tích đất 

172,3m
2
 th  hiện t i các mốc 1, 2, B, C, M, 6, 7, 8, 9, A, 12, 1 theo Trích đo 

hiện tr ng đất tranh chấp ngày 12-4-2017. 

Công nhận cho ông V được tiếp tục quản lý, sử dụng diện tích đất 

295,4m
2
 trong ph m vi các mốc 2, 3, 4, 5, N, 6, M, C, B, 2 theo Trích đo hiện 

tr ng đất tranh chấp ngày 12-4-2017. 

Trường hợp y u cầu của nguy n đơn được chấp nhận, bị đơn y u cầu trả 

giá trị đất (giá đất ao). 

Bị đơn rút l i y u cầu phản tố về việc y u cầu nguy n đơn b i thường tiền 

san lắp nền nhà cho bà G 50.000.000 đ ng, ông V 20.000.000 đ ng (trong trường 

hợp y u cầu của nguy n đơn được chấp nhận như trình bày trước đây). 

T i phi n tòa, ông Đ còn y u cầu Tòa án tiến hành định giá l i phần đất 

tranh chấp theo giá đất ao, làm cơ s  đ  bị đơn trả giá trị đất cho nguy n đơn. 

- Đại diện Ủy ban nhân dân Huyện, có văn bản ý kiến: 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh K được Ủy ban nhân dân 

huyện C cấp ngày 15-6-2005, số bìa AC675341, số đăng ký H00248, thửa số 
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595, tờ bản đ  số 1, diện tích 531m
2
, mục đích sử dụng đất tr ng cây lâu năm 

là do nhận thừa kế của cha là ông T. 

 hi còn sống, ông T k  khai, đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu được 

Ủy ban nhân dân Huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 14-9-

1994 với tổng diện tích 46.807m
2
 (trong đó thửa đất số 595, tờ bản đ  số 1 

có diện tích 1500 m
2
 mục đích sử dụng đất tr ng cây lâu năm; tr n cơ s  đo 

đ c l i của Trung tâm  ỹ thuật Tài nguy n và Môi trường T nh vào ngày 

11-5-2005, ông T được Phòng Tài nguy n và Môi trường đính chính diện 

tích 1500m
2
 còn l i 531m

2
). 

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh K 

đối với thửa đất 595 là đúng theo quy định của pháp luật; thống nhất giữ 

nguyên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho anh K. Nếu căn cứ 

vào h  sơ thẩm tra, xác minh về thời gian   của các hộ có đủ điều kiện công 

nhận, thì Ủy ban nhân dân thực hiện theo bản án. 

Bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện C đã quyết định: 

Chấp nhận toàn bộ y u cầu kh i kiện của anh K.  

  hông chấp nhận y u cầu phản tố của bà G và ông V. 

 Đình ch  y u cầu phản tố của bà G, ông V về y u cầu anh K trả tiền san lắp 

(cho bà G 50.000.000 đ ng, cho ông V 20.000.000 đ ng). 

Buộc bà G cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan: Ông 

Trần Văn C, anh Trần Văn T, chị Trần Thị D, chị Trần Thị H, chị Nguy n 

Thanh T phải di dời tài sản vật dụng trong nhà ra khỏi diện tích đất, giao l i 

căn nhà, công trình, vật kiến trúc, cây tr ng,… tr n đất, trả l i phần diện tích 

đất 172,3m
2
 nằm trong ph m vi các mốc 1, 2, B, C, M, 6, 7, 8, 9, A, 12, 1 theo 

Trích đo hiện tr ng đất tranh chấp ngày 12-4-2017 của Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất  đai huyện C, thuộc một phần thửa 595, tờ bản đ  số 1 do anh K 

đứng t n giấy chứng nhận QSDĐ, cho anh K quản lý, sử dụng. 

          Buộc ông V cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan: Bà 

Nguy n Thị Ng c T, bà L  Thị Lệ H, bà L  Minh N, chị L  Nguy n Huyền T 

phải di dời tài sản vật dụng trong nhà ra khỏi diện tích đất giao l i căn nhà, 

công trình, vật kiến trúc, cây tr ng,… tr n đất trả l i diện tích đất 295,4m
2
 nằm 

trong ph m vi các mốc 2, 3, 4, 5, N, 6, M, C, B, 2 theo Trích đo hiện tr ng đất 

tranh chấp ngày 12-4-2017 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện C, 
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thuộc một phần thửa 595, tờ bản đ  số 1 do anh K đứng t n giấy chứng nhận 

QSDĐ, cho anh K quản lý, sử dụng. 

 (kèm Trích đo hiện tr ng đất tranh chấp ngày 12-4-2017).  

 Chấp nhận sự tự nguyện của anh K hỗ trợ cho: Bà G và ông C, anh T, 

chị D, chị H, chị T tổng số tiền 54.000.000 đ ng (Năm mươi bốn triệu đồng). 

 Anh K b i thường toàn bộ giá trị tài sản tr n đất (nhà, công trình, vật 

kiến trúc, cây tr ng,…tr n đất) cho: Bà G, ông C, anh T, chị D, chị H, chị T, số 

tiền 70.000.000 đ ng (Bảy mươi triệu đồng). 

 Anh K đ ng ý giao cho bà G và ông C, anh T, chị D, chị H, chị T được 

quyền quản lý, sử dụng 01 (một) nền nhà diện tích 63m
2 
th  hiện t i các mốc 1-

2-3-4-1 thuộc một phần thửa 48, tờ bản đ  23, t i ấp T, xã N, huyện C, theo 

Trích đo hiện tr ng đất ngày 23-8-2018 (giấy chứng nhận QSDĐ số CS06766 

do Ủy ban nhân dân huyện C cấp cho anh K ngày 20-9-2017). 

 Chấp nhận sự tự nguyện của anh K hỗ trợ cho: Ông V và bà T, bà H, bà N, 

chị T tổng số tiền 51.000.000 đ ng (Năm mươi mốt triệu đồng.) 

 Anh K b i thường toàn bộ giá trị tài sản tr n đất (nhà, công trình, vật 

kiến trúc, cây tr ng,…tr n đất) cho: Ông V và bà T, bà H, bà N, chị T, số tiền 

25.000.000 đ ng (Hai mươi lăm triệu đồng). 

 Anh K đ ng ý giao cho ông V và bà T, bà H, bà N, chị T được quyền 

quản lý, sử dụng 01 (một) nền nhà diện tích 62m
2 
th  hiện t i các mốc 4-3-7-6-

5-4 thuộc một phần thửa 48, tờ bản đ  23, t i ấp T, xã N, huyện C, theo Trích đo 

hiện tr ng đất ngày 23-8-2018 (giấy chứng nhận QSDĐ số CS06766 do Ủy ban 

nhân dân huyện C cấp cho anh K ngày 20-9-2017). 

 (kèm Trích đo hiện tr ng đất hiện tr ng 02 nền nhà anh K tự nguyện cho 

Hộ bà G và Hộ ông V, xác nhận ngày 23-8-2018). 

 Các đương sự có quyền, nghĩa vụ li n hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền đ  đăng ký, điều ch nh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật. 

 - Về án phí dân sự sơ thẩm:  

 Anh K phải chịu 10.000.000 đ ng án phí dân sự sơ thẩm. 

 Bà G phải chịu 8.615.000 đ ng án phí dân sự sơ thẩm. 

 Ông V phải chịu 14.770.000 đ ng án phí dân sự sơ thẩm. 
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 Số tiền t m ứng án phí anh K đã nộp theo các bi n lai: Số 003147 ngày 23-

4-2008 số tiền 50.000 đ ng; Số 10972 ngày 10-7-2013 số tiền 1.000.000 đ ng; Số 

0002042 ngày 12-6-2019 số tiền 12.081.000 đ ng, tổng cộng 13.131.000 đ ng, 

sau khi trừ án phí anh K được nhận l i 3.131.000 đ ng.  

 Số tiền t m ứng án phí bà G đã nộp theo các bi n lai: Số 10858 ngày 24-6-

2013, số tiền 200.000 đ ng; Số 03091 ngày 22-5-2018, số tiền 4.307.500 đ ng; 

Số 0005842 ngày 05-3-2019, số tiền 300.000 đ ng, tổng cộng 4.807.500 đ ng, 

sau khi trừ án phí phải nộp, bà G còn nộp tiếp 3.807.500 đ ng. 

Số tiền t m ứng án phí ông V đã nộp theo các bi n lai: Số 10859 ngày 24-

6-2013, số tiền 200.000 đ ng; Số 03092 ngày 22-5-2018, số tiền 7.385.000 đ ng; 

Số 0005843 ngày 05-3-2019, số tiền 300.000 đ ng, tổng cộng 7.885.000 đ ng, 

sau khi trừ án phí phải nộp,ông V còn nộp tiếp 6.885.000 đ ng. 

- Về chi phí tố tụng khác: Chi phí xem xét, thẩm định, định giá tài sản, 

đo đ c: 

Đối với thửa đất 48, tờ bản đ  23: Anh K tự nguyện chịu 2.247.000 

đ ng (đã nộp xong). 

 Đối với thửa 595, tờ bản đ  1: Tổng chi phí là 3.033.000 đ ng. Anh K 

đã nộp xong. Buộc bà G, ông V phải li n đới trả l i cho anh K 3.033.000 đ ng. 

 Đối với chi phí định giá phần san lắp: Bà G, ông V phải chịu 400.000 

đ ng (đã nộp xong.) 

             từ ngày có đơn y u cầu thi hành án của người được thi hành án (đối 

với các khoản tiền phải trả của người được thi hành án) cho đến khi thi hành án 

xong tất cả các khoản tiền hàng tháng b n phải thi hành án còn phải chịu khoản 

tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án với lãi suất bằng 50% mức lãi suất giới 

h n quy định t i khoản 1 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuy n về quyền và thời h n kháng cáo của 

các đương sự, quyền và nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi 

hành án, thời hiệu thi hành án theo quy định của pháp luật. 

- Ngày 09/7/2019, bà L  Thị G, ông L  Văn V kháng cáo, y u cầu sửa 

án sơ thẩm. Công nhận cho bà G được tiếp tục quản lý, sử dụng phần diện tích 

đất 172,3m
2
 nằm trong ph m vi các mốc 1, 2, B, C, M, 6, 7, 8, 9, A, 12, 1. 

Công nhận cho ông V được tiếp tục quản lý, sử dụng phần diện tích đất 

295,4m
2
 nằm trong ph m vi các mốc 2, 3, 4, 5, N, 6, M, C, B, 2. 
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 - T i phi n tòa phúc thẩm: 

+ Bà Võ Thị Băng G và chị D xác định anh K vẫn giữ nguy n y u cầu 

kh i kiện, không có thỏa thuận được với bà G, ông V về giải quyết vụ  án và 

không có cung cấp bổ sung chứng cứ mới.  

+ Ý kiến của Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà G: Ngu n gốc đất là đất 

mương lộ, gia đình của cụ L và bà G đã sử dụng ổn định lâu dài. Việc cấp giấy 

chứng nhận QSDĐ cho ông T trong trường hợp này là không đúng đối tượng, 

không bảo đảm quyền lợi của bà G, n n y u cầu xem xét l i việc cấp giấy 

chứng nhận. Theo quy định của pháp luật, Nhà nước không thừa nhận việc đòi 

l i đất đã giao cho người khác sử dụng ổn định. Trước năm 1975, phần đất 

tranh chấp không phải là đất cây lâu năm, mà là đất trũng phải san lắp n n định 

giá đất theo lo i đất cây lâu năm là không phù hợp, vì vậy y u cầu định giá l i 

phần đất tranh chấp. Đối với thửa đất số 48, anh K giao cho bà G đ  cất nhà   

là lo i đất lúa, diện tích nhỏ không th  cấp QSDĐ, không thuận tiện trong sinh 

ho t và mua bán. Do đó, đề nghị xem xét chấp nhận kháng cáo của bị đơn, 

kháng nghị của Viện ki m sát và công nhận cho bà G được QSDĐ.  

+ Ông Đ xác định bà G và ông V tiếp tục y u cầu xét xử phúc thẩm theo 

y u cầu kháng cáo của các đương sự. Phần đất của cụ Q trước đây là đất ao, 

gia đình các bị đơn phải san lắp đ  sử dụng, n n nhân chứng như bà Y, bà X, 

bà L, bà B, bà O trình bày là không phù hợp với thực tế, vì các nhân chứng   

tr n đất là do nhà được cất cho công nhân   đ  làm thu , n n không giống như 

trường hợp sử dụng đất của bị đơn. Đ ng thời y u cầu định giá l i phần đất 

tranh chấp (không đ ng ý xác định giá đất cây lâu năm). 

 + Đ i diện Viện ki m sát T nh phát bi u ý kiến: 

 Về tố tụng: Thẩm phán thụ lý vụ án, Hội đ ng xét xử, Thư ký, các 

đương sự trong thời gian chuẩn bị xét xử và t i phi n tòa đều thực hiện đúng 

quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.   

 Về nội dung: Quá trình sử dụng đất thì hộ cụ L và hộ bà G đã sử dụng 

ổn định từ năm 1955, đến ngày 14/9/1994 ông Trần Văn T (con cụ Q) được 

cấp giấy chứng nhận QSDĐ và phía anh K (con ông T) được đứng t n giấy 

chứng nhận QSDĐ ngày 16/5/2005 thửa 595 đang tranh chấp (thừa kế của ông 

T). Tuy nhiên, ông T, anh K đứng t n giấy chứng nhận QSDĐ, nhưng không 

có trực tiếp sử dụng phần đất này. Như vậy, việc Ủy ban nhân dân huyện C cấp 

giấy chứng nhận QSDĐ cho phía nguy n đơn là chưa phù hợp với quy định 
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của Luật đất đai năm 1993. T i khoản 1, Điều 2 của Luật đất đai năm 1993 quy 

định: “Người sử dụng đất ổn định, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

xác nhận thì được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét và cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất”. 

Về nhu cầu sử dụng đất: Qua xem xét thực tế phần đất này vị trí cặp 

quốc lộ 80, tr n phần đất này ngoài hộ ông V, bà G (vị trí   sát ranh đất tiếp 

giáp công ty K) còn có 04 hộ khác đang sinh sống nằm cùng dãy với hộ ông V, 

bà G. Theo lời khai của các hộ lân cận thì đất mà các hộ này đang sử dụng là 

do mua l i của những người trước đây cũng được cụ Q cho đất cất nhà (anh K 

và các hộ này không có tranh chấp). Do vậy, nếu cho rằng do nhu cầu cần m  

rộng sản xuất n n nguy n đơn y u cầu 2 hộ này di dời là không đúng. 

Đối với nơi   mà anh K cho hộ của bà G và hộ của ông V di dời thì thấy 

không thuận tiện cho việc sinh ho t (hộ ông V, bà G nghề nghiệp là mua bán). 

Hiện 02 hộ này đang khó khăn về kinh tế, nếu di dời đến nơi   mới sẽ ảnh 

hư ng đến đời sống của các hộ này. Trong trường hợp này cần công nhận cho 

các hộ được tiếp tục sử dụng phần đất đang   và trả giá trị quyền sử dụng đất 

theo quy định là có căn cứ phù hợp pháp luật. 

T i phi n tòa phúc thẩm, người đ i diện theo ủy quyền của bà G, ông V 

y u cầu được sử dụng đất tranh chấp và đ ng ý trả giá trị đất cho nguy n đơn, 

đ ng thời y u cầu Hội đ ng xét xử cho định giá đất tranh chấp l i theo giá đất 

trước đây sử dụng là đất ao (do việc định giá đất theo bi n bản định giá ngày 

20/7/2017 và biên bản định giá ngày 10/7/2018 có sự ch nh lệch giữa giá quy 

định của nhà nước và giá thị trường). 

Xét thấy, việc y u cầu định giá l i đ  xác định giá đất đ  bà G, ông V trả 

giá trị đất cho nguy n đơn là cần thiết và có căn cứ đ  Viện ki m sát phát bi u 

về quan đi m giải quyết vụ án đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các đương 

sự và phù với quy định của pháp luật. 

Vì vậy, đề nghị ngừng phi n tòa đ  định giá l i nhằm có căn cứ buộc bà 

G, ông V trả giá trị đất, khi có kết quả m  l i phi n tòa Viện ki m sát sẽ phát 

bi u quan đi m giải quyết vụ án. 

Sau khi nghi n cứu các tài liệu có trong h  sơ vụ án đã được thẩm tra t i 

phi n tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng t i phi n tòa. 

  Ậ  ĐỊ   CỦ        : 
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[1] T i phi n tòa phúc thẩm, anh K ủy quyền cho bà Võ Thị Băng G 

và vẫn còn tiếp tục ủy quyền cho chị D; bà G, ông Trần Văn C, anh Trần 

Văn T, chị Trần Thị D, chị Trần Thị H, chị Nguy n Thanh T, ông L  Văn V, 

bà Nguy n Thị Ng c T, chị L  Thị Lệ H, chị L  Minh N, chị L  Nguy n 

Huyền T ủy quyền cho ông Hứa Văn Đ, thủ tục ủy quyền thực hiện đúng 

quy định và đ i diện UBND huyện C có đơn đề nghị xét xử vắng mặt đúng 

quy định của pháp luật n n chấp nhận. 

[2] Xét thấy, ngu n gốc đất là của cụ Q (ông nội của anh K), diện tích 

tranh chấp do bà G sử dụng là 172,3m
2
, ông V sử dụng là 295,4m

2
, đất thuộc 

một phần thửa số 595, tờ bản đ  số 01, giấy chứng nhận QSDĐ cấp cho anh K 

vào ngày 15/6/2015, đất t i ấp T, xã N Đ, huyện C, t nh Đ ng Tháp. 

Ông Đ trình bày, cụ Q đã cho cụ N là công nhân của lò g ch P phần đất 

tranh chấp đ  cất nhà   và cụ N, cụ L và hộ của bà G (các thành vi n g m: Bà 

G, ông C, anh T, chị D, chị H, chị T), hộ của ông V (các thành vi n g m: Ông 

V, bà Tường, chị Hoa, chị Nguyệt, chị Trâm) đã san lắp dần như hiện tr ng 

đang sử dụng. Tuy nhi n, ông Đ khai t i phi n tòa sơ thẩm đất tranh chấp là 

đất mương lộ do bị đơn Giang và ông V sử dụng ổn định lâu dài; t i phi n tòa 

phúc thẩm thì ông l i cho rằng đất tranh chấp có một phần là đất mương lộ và 

một phần là đất của cụ Q, nhưng không cung cấp được chứng cứ chứng minh 

cụ N được cụ Q cho đất. T i phi n tòa hôm nay, ông Đ xác định rõ y u cầu 

kháng cáo là đề nghị xem xét l i việc sử dụng đất của bị đơn ổn định lâu dài đ  

công nhận cho h  được QSDĐ (không phải cụ Q cho đất). 

 Bà Võ Thị Băng G xác định việc sử dụng đất của cụ N cũng như các hộ 

khác trước đây cất nhà   cùng khu vực đất tranh chấp, là do cụ Q t o điều kiện 

cho công nhân của lò g ch cất nhà   t m đ  thuận tiện trong việc làm thu , n n 

y u cầu trả đất cho anh K. 

Theo trình bày của nhân chứng như bà Đỗ Thị Y, L  Thị B, Huỳnh Thị L, 

Nguy n Thị X và L  Thị O, đều xác nhận trước đây các nhân chứng là công 

nhân làm g ch như cụ N, cụ L và cũng được xem xét cho cất nhà   tr n đất của 

cụ Q, việc cho   nhờ tr n đất là nhằm t o điều kiện đ  làm thu  t i lò g ch. Hiện 

nay, các hộ này đã trả đất l i cho anh K và được anh K cho đất khác, hỗ trợ tiền 

n n đã di dời nhà đến phần đất của anh K cho và đã cất nhà   đến nay. Bà G, 

ông V cho rằng, anh K không có nhu cầu m  rộng sản xuất kinh doanh, vì vẫn 

có một vài hộ đang   tr n đất t i đây. Trình bày của bà G, ông V là không phù 
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hợp, vì việc anh K y u cầu trả đất là do có nhu cầu lấy l i đất tranh chấp đ  sử 

dụng, không li n quan đến các hộ khác. 

 Ông Đ trình bày, cụ N và cụ L nghĩ rằng nhà cất tr n đất mương lộ, 

đ ng thời gia đình cụ N, cụ L không hi u quy định của pháp luật n n không có 

đăng ký cấp QSDĐ là không phù hợp, vì t i bi n bản mời hòa giải ngày 

12/9/2007 của UBND xã N, lời khai của cụ L đã th  hiện là biết rõ về ngu n 

gốc đất. Như vậy, có đủ cơ s  xác định gia đình của bà G và ông V là công 

nhân của lò g ch mới được cụ Q t o điều kiện cho cất nhà   nhờ; ông T đăng 

ký QSDĐ là tr n cơ s  đất có ngu n gốc của cha mẹ và đã thực hiện quyền, 

nghĩa vụ của người có QSDĐ đúng theo quy định của Luật đất đai năm 1993 

và ông T được cấp giấy chứng nhận QSDĐ vào ngày 14/9/1994. Anh K được 

hư ng thừa kế đất của ông T đ  l i. Ủy ban nhân dân huyện C có văn bản ý 

kiến (Công văn số 2539/UBND-NC ngày 17/7/2018) xác định việc cấp giấy 

chứng nhận QSDĐ cho ông T, anh K là đúng trình tự thủ tục theo quy định. Do 

đó, bà G và ông V kháng cáo y u cầu được công nhận QSDĐ (lý do sử dụng 

đất ổn định lâu dài) là không có cơ s  đ  chấp nhận. 

[3] Xét y u cầu xin được trả giá trị đất: Nhận thấy, khi cụ L và bà G cất 

nhà l i có cam kết nếu xác định đất thuộc quyền sử dụng của anh K thì sẽ di 

dời nhà đi nơi khác, không y u cầu b i thường (bi n bản ngày 12/9/2007 và 

ngày 10/4/2008). Đ ng thời, anh K đã xem xét đến điều kiện hoàn cảnh gia 

đình của 02 hộ bị đơn, đ ng ý b i thường toàn bộ tài sản, tiền san lắp, hỗ trợ 

chi phí di dời và cho mỗi hộ một nền nhà   t i thửa đất số 48 (hiện t i đã san 

lắp xong, có lối đi thuận tiện và một số hộ dân cũng đã cất nhà   ổn định) là 

đã t o điều kiện đ  ổn định cuộc sống cho bị đơn. Hơn nữa, nhu cầu của anh 

K là phải có đất liền kề với cơ s  sản xuất hiện có, đ  thuận tiện cho việc xây 

dựng m  rộng kinh doanh là phù hợp. Việc y u cầu định giá l i phần đất 

tranh chấp với lý do trước đây phần đất tranh chấp là ao trũng là không có cơ 

s , vì t i phi n tòa sơ thẩm đ i diện của bị đơn rút l i y u cầu phản tố, không 

y u cầu anh K b i thường tiền san lắp đất (trong trường hợp y u cầu của 

nguy n đơn được chấp nhận) và đã đình ch  giải quyết y u cầu này. Hội đ ng 

định giá tài sản xác định lo i đất cây lâu năm đúng với mục đích sử dụng, kết 

quả định giá theo giá thực tế (ông Đ không chứng minh được Hội đ ng định 

giá không vô tư khách quan khi làm nhiệm vụ hoặc giá đất không đúng với 

giá thực tế t i thời đi m xét xử sơ thẩm, phúc thẩm). Tòa án cấp sơ thẩm 

không chấp nhận y u cầu định giá l i, vì đất phải trả l i cho anh K là có căn 
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cứ. Do đó, không chấp nhận y u cầu của ông Đ về việc định giá đất l i và 

cũng không chấp nhận y u cầu xin trả giá trị đất của bị đơn.  

[6] Xét trình bày của Luật sư về việc đề nghị công nhận QSDĐ cho bà 

G và ông V hoặc 02 bị đơn sẽ trả giá trị đất cho anh K đ  được tiếp tục sử 

dụng đất là không có cơ s  như đã phân tích tr n, n n không chấp nhận.  

[7] Đ i diện Viện ki m sát T nh đề nghị ngừng phi n tòa đ  định giá đất 

l i đ  có căn cứ buộc bà G, ông V trả giá trị đất là không có cơ s  đ  chấp 

nhận. 

Án sơ thẩm xử đã có căn cứ pháp luật, vì vậy không chấp nhận quyết 

định kháng nghị của Viện trư ng Viện ki m sát nhân dân huyện C; không chấp 

nhận y u cầu kháng cáo của bà L  Thị G và ông L  Văn V. Tuy nhiên, bà Lê 

Thị G có cất th m mái che sau khi xét xử sơ thẩm, bà G cam kết sẽ di dời nếu 

phải trả đất cho anh K (bi n bản ngày 17/7/2019; nay bà Võ Thị Băng G, chị D 

y u cầu di dời tài sản này và cá trong ao (nếu có) là có cơ s  n n chấp nhận. 

Do đó, sửa một phần quyết định của án sơ thẩm. Các phần khác không có 

kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật.    

[8] Bà L  Thị G và ông L  Văn V kháng cáo không được chấp nhận n n 

mỗi người phải chịu tiền án phí dân sự phúc thẩm là 300.000đ.  

Vì các lẽ tr n; 

QUYẾ  ĐỊ  : 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 308, khoản 9 Điều 26, Điều 35, Điều 147 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự năm 2015; khoản 1 Điều 203 của Luật đất đai năm 2013; 

khoản 1 Điều 29 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội.  

1.  hông chấp nhận Quyết định kháng nghị số 02/QĐ NPT-VKS-DS 

ngày 09/7/2019 của Viện trư ng Viện ki m sát nhân dân huyện C. 

  hông chấp nhận y u cầu kháng cáo của bà L  Thị G và ông L  Văn V. 

Sửa một phần bản án sơ thẩm. 

2. Chấp nhận y u cầu của anh Trần Thiện   

 Buộc hộ của bà L  Thị G (các thành vi n g m: Bà G, ông C, anh T, 

chị D, chị H, chị T), phải di dời tài sản, vật dụng sinh ho t trong nhà, cá trong 
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ao (nếu có) ra khỏi diện tích đất tranh chấp, đ  giao căn nhà, công trình, tài 

sản khác, cây tr ng tr n đất cho anh K được quyền s  hữu và trả diện tích đất 

172,3m
2
, thuộc một phần thửa số 595, tờ bản đ  số 01, trong ph m vi các 

mốc 1, 2, B, C, M, 6, 7, 8, 9, A, 12, 1, giấy chứng nhận QSDĐ cấp cho anh K 

ngày 15/6/2015, đ  anh K được quyền sử dụng đất. Đ ng thời phải di dời 

phần mái che ra khỏi đất tranh chấp (phần công trình này th  hiện t i bi n bản 

xem xét thẩm định t i chỗ ngày 27/8/2019 của Tòa án T nh). 

Buộc hộ của ông L  Văn V (các thành vi n g m: Ông V, bà T, chị H, 

chị N, chị T), phải di dời tài sản, vật dụng sinh ho t trong nhà, cá trong ao 

(nếu có) ra khỏi diện tích đất tranh chấp, đ  giao căn nhà, công trình, tài sản 

khác, cây tr ng tr n đất cho anh K được quyền s  hữu và trả diện tích đất 

295,4m
2
 thuộc một phần thửa số 595, tờ bản đ  số 01, trong ph m vi các 

mốc 2, 3, 4, 5 N, 6, M, C, B, 2, giấy chứng nhận QSDĐ cấp cho anh K ngày 

15/6/2015, đ  anh K được quyền sử dụng đất. 

Anh K được quyền s  hữu các căn nhà, công trình, tài sản khác, cây 

tr ng do hộ của bà G, hộ ông V giao nói tr n và được quyền sử dụng diện 

tích đất do hộ bà G, hộ ông V giao l i theo quy định của pháp luật (anh K đã 

được cấp giấy chứng nhận QSDĐ ngày 15/6/2015). 

(kèm Bi n bản xem xét thẩm định t i chỗ ngày 12/4/2017 và Trích đo 

hiện tr ng đất tranh chấp ngày 12/4/2017 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai huyện C). 

Chấp nhận sự tự nguyện của anh K chi trả (hỗ trợ), b i thường cho hộ 

của bà G (các thành viên nói trên) số tiền 124.000.000đ và giao cho hộ của bà 

G diện tích đất 63m
2
 thuộc một phần thửa số 48, tờ bản đ  số 23, trong ph m 

vi các mốc 1, 2, 3, 4, 1, giấy chứng nhận QSDĐ cấp cho anh K ngày 

20/9/2017; đất t i ấp T, xã N, huyện C, t nh Đ ng Tháp. Hộ bà G (các thành 

viên nói trên) được quyền s  hữu số tiền, được QSDĐ do anh K giao. 

Chấp nhận sự tự nguyện của anh K chi trả (hỗ trợ), b i thường cho hộ 

của ông V (các thành viên nói trên) số tiền 76.000.000đ và giao cho hộ của ông 

V diện tích đất 62m
2
 thuộc một phần thửa số 48, tờ bản đ  số 23, trong ph m 

vi các mốc 4, 3, 7, 6, 5, 4, giấy chứng nhận QSDĐ cấp cho anh K ngày 

20/9/2017; đất t i ấp T, xã N, huyện C, t nh Đ ng Tháp. Hộ ông V (các thành 

viên nói trên) được quyền s  hữu số tiền, được QSDĐ do anh K giao. 
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Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện C thu h i QSDĐ của anh K đối với 02 

diện tích đất của anh K giao, đ  cấp l i cho hộ của bà G và hộ của ông V được 

QSDĐ. 

(kèm Bi n bản xem xét thẩm định t i chỗ ngày 10/7/2018 và Trích đo 

hiện tr ng đất ngày 23/8/2018 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện 

C, Đ ng Tháp). 

Các đương sự được đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đ  đăng ký 

cấp QSDĐ, điều ch nh giấy chứng nhận QSDĐ theo quy định của pháp luật. 

3. Đình ch  giải quyết y u cầu của bà G, ông V về việc y u cầu anh K trả 

tiền san lắp cho bà G 50.000.000đ, trả cho ông V 20.000.000đ. 

4. Về án phí:  

Anh K phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm là 10.000.000đ, nhưng được 

khấu trừ vào tiền t m ứng án phí 50.000đ, 1.000.000đ, 12.081.000đ, theo các 

bi n lai số 003147 ngày 23/4/2008, 10972 ngày 10/7/2013, 0002042 ngày 

12/6/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C, t nh Đ ng Tháp. Anh K 

được nhận l i số tiền thừa là 3.131.000đ. 

Bà G phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm là 8.615.000đ, nhưng được 

khấu trừ vào tiền t m ứng án phí: 200.000đ, 4.307.500đ, 300.000đ, theo các 

bi n lai số 10858 ngày 24/6/2013, 03091 ngày 22/5/2018, 0005842 ngày 

05/3/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C, t nh Đ ng Tháp. Bà G 

phải nộp tiếp số tiền là 3.807.500đ.  

Bà G phải chịu tiền án phí dân sự phúc thẩm là 300.000đ, nhưng được 

khấu trừ vào tiền t m ứng án phí phúc thẩm 300.000đ theo bi n lai số 0002129 

ngày 09/7/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C, t nh Đ ng Tháp. 

Ông V phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm là 14.770.000đ, nhưng 

được khấu trừ vào tiền t m ứng án phí 200.000đ, 7.385.000đ, 300.000đ, theo 

các bi n lai số 10859 ngày 24/6/2013, 03092 ngày 22/5/2018, 0005843 ngày 

05/3/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C, t nh Đ ng Tháp. Ông V 

phải nộp tiếp số tiền là 6.885.000đ.  

Ông V phải chịu tiền án phí dân sự phúc thẩm là 300.000đ, nhưng được 

khấu trừ vào tiền t m ứng án phí phúc thẩm 300.000đ theo bi n lai số 

0002130 ngày 09/7/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C, t nh Đ ng 

Tháp. 
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5. Chi phí xem xét thẩm định t i chỗ và định giá tài sản:  

Anh K chịu chi phí đo đ c đối với thửa đất số 48 là 2.247.000đ (đã nộp 

xong). 

Buộc bà L  Thị G và ông L  Văn V li n đới nộp chi phí đo đ c, định giá 

tài sản đối với thửa đất số 595 số tiền là 3.033.000đ đ  trả cho anh K. Anh K 

được nhận l i số tiền này. 

Bà L  Thị G và ông L  Văn V li n đới chịu chi phí định giá phần đất san 

lắp 400.000đ (đã nộp xong). 

Anh K chịu chi phí xem xét thẩm định t i chỗ   giai đo n phúc thẩm là 

100.000đ (anh K tự nguyện nộp và chi xong). 

6.    từ khi có đơn y u cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành xong các khoản tiền, thì hàng tháng b n phải thi hành án còn 

phải chịu lãi của số tiền chưa thi hành theo lãi suất quy định t i Điều 357, Điều 

468 của Bộ luật dân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định t i Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền 

thỏa thuận thi hành án, y u cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định t i các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định t i Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 

Bản án dân sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật k  từ ngày tuy n án./. 

Nơi nhận: 

- Đương sự; 

- Phòng KTNV &THA- TAND T nh; 

- V SND T nh; 

- V SND huyện C; 

- TAND huyện C; 

- Chi cục THADS huyện C; 

- Lưu: VT, HSVA, TDS. 

 

 M.  ỘI ĐỒ G XÉ  XỬ P ÚC   ẨM 

  ẨM P    - C Ủ  Ọ  P IÊ      

 

 

 

 

 

 guyễn  gọc Vạng                    

 


